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HSX HNX UPCOM TTCK QT %Thay đổi trong tuần

982.34              107.07      57.54                  . Dow Jones -0.76%

%Thay đổi trong tuần 0.71% 1.14% 1.64% S&P 500 -1.35%

GTGD TB/ phiên (tỷ đồng) 3,730.32 473.18      258.06                FTSE 100 0.04%

%Thay đổi so với tuần trước 5.61% 24.39% -3.05% DAX 0.70%

KLGD TB/ phiên (triệu CP) 156.60              30.40        15.18                  Shang Hai -0.10%

%Thay đổi so với tuần trước -0.14% 22.68% 4.11% Nikkei -1.00%

Tuần qua, VN-Index tiếp tục có một tuần giao dịch sôi động với các 

phiên tăng giảm đan xen. Nhìn chung chỉ số đã dao động nhẹ quanh  

mốc kháng cự 980 điểm trong tuần qua với sự hỗ trợ luân phiên từ các 

mã bluechips.

 

Kết thúc tuần, chỉ số Vnindex tăng nhẹ với cuối tuần trước  tại mức 

982.34 điểm tăng 6.94 điểm tương đương 0.71% so với tuần trước, chỉ 

số HnxIndex đóng cửa tuần ở mức 107.07 điểm, tăng 1.21 điểm tương 

đương 1.14% so với cuối tuần trước, chỉ số Upcom đóng cửa tuần tại 

57.54 điểm tăng 0.93 điểm tương đương 1.64%. Giá trị và khối lượng 

giao dịch trung bình phiên trên sàn HSX đạt 3,730.31 tỷ đồng và 156.6 

triệu cổ phiếu tăng 5.61% về giá trị nhưng giảm nhẹ 0.14% về khối 

lượng so với tuần trước;  trên sàn HNX khối lượng giao dịch và giá trị 

giao dịch đạt 30.4 triệu cổ phiếu và 473.18 tỷ đồng tăng lần lượt 

22.68% và 24.39% sơ với tuần trước; trên sàn Upcom giá trị giao dịch 

và khối lượng giao dịch trung bình lần lượt giảm 3.05% và tăng 4.11%  

so với tuần trước tương ứng 258.06 tỷ đồng và 15.18 triệu cổ phiếu 

Giao dịch NĐTNN: Hoạt động của khối ngoại diễn ra trái chiều trên cả  

3 sàn trong tuần. Cụ thể: sàn HoSE, khối ngoại mua ròng 900 tỷ đồng 

tương đương 5.2 triệu cổ phiếu; sàn HNX, khối ngoại bán ròng 92 tỷ 

tương đương 4 triệu cổ phiếu; sàn UPCoM, khối ngoại có tuần mua 

ròng thứ 7 liên tiếp với 17.8 tỷ tương đương gần 1 triệu cổ phiếu.

Điểm sáng về dòng vốn ETF tuần qua là sự gia nhập của cái tên mới 

Premia MSCI Vietnam ETF đến từ HongKong với quy mô hơn 20 triệu 

USD. Danh mục của quỹ gồm 16 cổ phiếu Việt Nam, sử dụng 

benchmark là MSCI Vietnam Index.

Trên thị trường chứng quyền có bảo đảm (CW), khối ngoại mua ròng 

17,7 tỷ đồng về giá trị nhưng bán ròng 142.320 cq về khối lượng. 

Trong đó, CW CFPT1903 được mua ròng mạnh với 228 triệu đồng. Ở 

chiều bán ròng, CMWG1901 đứng đầu với 98 triệu đồng. Tiếp đến là 

CMBB1902 với 90,6 triệu đồng

VN30

Chỉ số Index 880.23     

0.06%

2,120.48  

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TRONG 
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61.38       
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 

PHÁI SINH
 VN30 biến động mạnh trong phiên HĐ1907 đáo hạn. Các HĐTL vận 

động chậm hơn VN30, thu hẹp chênh lệch giá xuống còn lần lượt -

0.03%, 0.2%, 0.6% và 0.6% tại các kỳ hạn. Giá trị giao dịch giảm dần 

qua từng phiên giao dịch với giá trị bình quân phiên đạt 7,834 tỷ/ 

phiên, giảm 19% so với tuần trước. Hợp đồng mở giảm 31% về mức 

18,368 HĐ. 

Tuần qua thị trường chứng khoán Mỹ đã giảm điểm sau khi chứng kiến 

một chuỗi các tuần tăng điểm trước đó. Chỉ số Dow Jones Industrial 

Average đóng cửa ở 27.154 điểm (giảm 0.76%) và chỉ số S&P 500 

đóng cửa ở 2.976 giảm (tăng 1.35%).

Thị trường chứng khoán châu Âu cũng diễn biến không mấy tích cực 

trong tuần qua: Chỉ số FTSE 100 của Anh đóng cửa ở 7.508 điểm 

(tăng 0.04%), chỉ số DAX 30 của Đức đóng cửa ở 12.260 điểm (giảm 

0.7%) và chỉ số CAC 40 của Pháp đóng cửa ở 5.550 điểm (giảm 

0,39%).

Tại Châu Á các chỉ số chính cũng giảm điểm: Thị trường chứng khoán 

Nhật Bản giảm điểm trong tuần qua với chỉ số Nikkei 225 đóng cửa ở 

21.466 điểm (giảm 1%) do giá trị xuất khẩu giảm 6.7% so với cùng kì 

trong tháng 6-  đây là tháng giảm thứ 7 liên tiếp về giá trị xuất khẩu . 

Thị trường chứng khoán Trung Quốc không có nhiều biến động trong 

tuần qua, Chỉ số Shanghai Composite đóng cửa ở 2.924 điểm (giảm 

0.1%) và chỉ số Hang Seng Index đóng cửa ở 28.765 điểm (tăng 

1.63%). 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 

THẾ GIỚI

                        Chỉ số Index

27,154

3,976

12,260

7,508

2,924

21,466

850

855

860

865

870

875

880

885

890

895

900

43647 43648 43649 43650 43651 43654 43655 43656 43657 43658

Giá hơp đồng chứng khoán phái sinh so với VN30

VN30F1905 VN30F1907 VN30F1909 VN30F1912 VN30



Tuần qua thị trường chứng khoán Mỹ đã giảm điểm sau khi chứng kiến 

một chuỗi các tuần tăng điểm trước đó. Chỉ số Dow Jones Industrial 

Average đóng cửa ở 27.154 điểm (giảm 0.76%) và chỉ số S&P 500 

đóng cửa ở 2.976 giảm (tăng 1.35%).

Thị trường chứng khoán châu Âu cũng diễn biến không mấy tích cực 

trong tuần qua: Chỉ số FTSE 100 của Anh đóng cửa ở 7.508 điểm 

(tăng 0.04%), chỉ số DAX 30 của Đức đóng cửa ở 12.260 điểm (giảm 

0.7%) và chỉ số CAC 40 của Pháp đóng cửa ở 5.550 điểm (giảm 

0,39%).

Tại Châu Á các chỉ số chính cũng giảm điểm: Thị trường chứng khoán 

Nhật Bản giảm điểm trong tuần qua với chỉ số Nikkei 225 đóng cửa ở 

21.466 điểm (giảm 1%) do giá trị xuất khẩu giảm 6.7% so với cùng kì 

trong tháng 6-  đây là tháng giảm thứ 7 liên tiếp về giá trị xuất khẩu . 

Thị trường chứng khoán Trung Quốc không có nhiều biến động trong 

tuần qua, Chỉ số Shanghai Composite đóng cửa ở 2.924 điểm (giảm 

0.1%) và chỉ số Hang Seng Index đóng cửa ở 28.765 điểm (tăng 

1.63%). 
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PHÂN TÍCH KĨ THUẬT TTCK

HNX-Index

HNX-Index có tiếp tục tăng điểm trong tuần qua hướng tới mốc 110 điểm nhưng thanh khoản khớp lệnh tăng dần và tương đương mức trung bình 20 

ngày. Chỉ báo kỹ thuật MACD vẫn trên đường tín hiệu, RSI vẫn hướng lên. Điều này cho thấy HNX-Index sẽ có đợt điều chỉnh nhẹ tại ngưỡng 110 trong 

thời gian tới.

VN-Index

VNndex có sự tăng đều trong tuần qua, chỉ số đã vượt mốc kháng cự 980, thanh khoản khớp lệnh cải thiện tương đương mức trung bình 20 ngày. Chỉ 

báo kỹ thuật MACD vượt lên đường tín hiệu, RSI hồi phục nhẹ. Vnindex tiếp tục xu hướng tăng trong thời gian tới với mốc kháng cự tiếp theo là 990 tuy 

nhiên thị trường có sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu.
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THÔNG TIN ĐÁNG CHÚ Ý TRONG TUẦN

Thông tin dự kiến trong tuần tới

- Triển vọng hạ lãi suất tích cực: Thị trường dự báo xác suất 100% Fed sẽ hạ lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách tháng 7, một số 

nhà lãnh đạo của FED cũng cho biết,  họ cần “hành động nhanh chóng” khi nền kinh tế giảm tốc và lãi suất thấp. “Tốt hơn là thực hiện các biện pháp 

phòng ngừa hơn là chờ thảm họa xảy ra”.

- Kết quả kinh doanh quý 2 bước đầu tích cực: Cho đến nay, có hơn 7% số công ty thuộc S&P 500 báo cáo lợi nhuận quý 2, dữ liệu từ FactSet cho 

thấy. Trong số các công ty này, có đến hơn 85% công ty có lợi nhuận tốt hơn dự báo. Đáng chú ý nhóm ngân hàng ra báo cáo đầu tiên với kết quả vượt 

kì vọng như Bank of America, Citygroup, Goldman Sachs, J.P Morgan Chase, Morgan Stanley.

Thông tin tác động tiêu cực đến thị trường

Bức tranh kinh tế vĩ mô 

GDP quý 2 Trung Quốc tiêu cực: Trung Quốc vừa công bố dữ liệu GDP quý 2/2019 trong ngày thứ Hai (15/07), trong đó cho thấy nền kinh tế tăng 

trưởng chậm lại ở mức 6.2%, yếu nhất trong ít nhất là 27 năm, khi cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung bắt đầu thể hiện rõ tác động tiêu cực.

Thông tin thương mại Mỹ - Trung:  Ông Trump trong bài phát biểu ngắn (ngày 6/7) cho biết hai nước còn “cả chặng đường dài để đi” về hàng rào thuế 

quan, nói thêm rằng Mỹ có thể áp thuế bổ sung đối với 325 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc “nếu muốn”. Những nhận định của ông Trump được đưa ra sau 

khi Mỹ và Trung Quốc đồng ý không leo thang căng thẳng thương mại trong một nỗ lực tái khởi động các vòng đàm phán. 

Thông tin tác động tích cực đến thị trường

Xuất nhập khẩu kỳ 1 tháng 7 nhập siêu 0.68 triệu USD:  Theo số liệu sơ bộ từ tổng cục hải quan trị giá xuất khẩu đạt 10.5 tỷ USD tăng 19.3% so với 

cùng kỳ năm trước (8.8 tỷ USD), nhập khẩu đạt 11.18 tỷ USD tăng 17.68% so với cùng kì (9.5 tỷ USD).

Tỷ giá: Thị trường ngoại tệ trong tuần từ 15-19/7, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng - giảm qua các phiên nên không có biến 

động lớn. Chốt tuần 19/7, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 23.067 VND/USD, tăng 8 đồng so với cuối tuần trước đó. Tỷ giá trên thị trường tự do ít 

biến động trong tuần vừa qua. Kết thúc ngày 19/07, tỷ giá tự do đóng cửa tại 23.210 - 23.240 VND/USD – tăng 10 đồng ở chiều mua vào và 20 đồng ở 

chiều bán ra so với phiên cuối tuần trước đó.

Lãi suất: Thị trường tiền tệ liên ngân hàng trong tuần từ 15-19/7, lãi suất liên ngân hàng VND tiếp tục đà giảm của 2 tuần trước đó ở tất cả các kỳ hạn. 

Chốt cuối tuần 19/7, lãi suất liên ngân hàng VND giao dịch quanh mức: qua đêm 2,88% (-0,20 điểm phần trăm); 1 tuần 2,98% (-0,24 điểm phần trăm); 2 

tuần 3,18% (-0,17% điểm phần trăm); 1 tháng 3,48% (-0,12 điểm phần trăm).

- Báo cáo KQKD quý II của các công ty niêm yết. Hiện tại có khoảng 330 doanh nghiệp công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 2. Trong đó, ngành ngân 

hàng có kết quả khả quan nhất, BĐS KCN (D2D, SZL, IDV), ngược lại một số ngành có kết quả tiêu cực như thép (SMC, TIS...), PPC, HVN, PHR...

- Ngày 25/7 ECB họp báo công bố chính sách tiền tệ và lãi xuất tái cấp vốn.

- Ngày 27/7 Mỹ công bố chỉ  số GDP quý 2 lần 1. Giới chuyên gia dự báo GDP quý 2  ở mức 1.7% giảm mạnh so với 4.2% cùng kì năm ngoái và 3.1% 

của quý 1 năm 2019.
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DIỄN BIẾN GIÁ HÀNG HÓA CÓ TÁC ĐỘNG ĐẾN TTCK

 

Vàng

Giá vàng thế giới đã chốt tuần giao dịch ở mức 1.425 USD/ounce, 

đánh dấu phiên giảm mạnh sau hai phiên tăng kỷ lục trước đó. 

Dù phiên cuối tuần giảm giá song giá kim loại quý đã tăng tới 3% trong 

2 phiên trước đó và chốt lại vẫn có tuần thứ 2 liên tiếp đi lên với mức 

tăng chung 1% cả tuần. Đây cũng là mức tăng mạnh nhất kể từ tuần 

kết thúc ngày 21/6/2019.

Chỉ số USD Index, thể hiện giá trị tương quan giữa đồng bạc xanh so 

với các loại ngoại tệ khác, chốt phiên giao dịch tại 97,106 giảm nhẹ 

0.5% so với tuần trước.

 Đồng USD trên thị trường thế giới giảm khá nhanh sau khi Quỹ tiền tệ 

quốc tế (IMF) cho rằng đồng USD hiện đang ở mức quá cao.

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, đồng USD hiện đang bị định giá cao hơn 

khoảng 6-12% so với giá trị thực, trong khi đồng euro, yên Nhật và 

Nhân dân tệ (NDT) của Trung Quốc được xem là phù hợp với các yếu 

tố cơ bản.

GIÁ DẦU

Tuần qua, giá dầu giảm mạnh nhất kể từ cuối tháng 5/2019. Tuần qua, 

giá dầu WTI giảm 7% và giá dầu Brent giảm 5,5%, đều là các mức 

giảm mạnh nhất kể từ cuối tháng 5/2019.

Giá dầu Brent kỳ hạn chốt phiên cuối tuần tăng 54 xu Mỹ, lên 62,47 

USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) tăng 

33 xu, lên 55,63 USD/thùng.

TIỀN TỆ



NHẬN ĐỊNH VÀ KHUYẾN NGHỊ

NHẬN ĐỊNH CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ

Trong ngắn hạn Vnindex tiếp tục xu hướng tăng xen kẽ các nhịp điều 

chỉnh. Tuy nhiên, chỉ số khả năng cao sẽ có nhịp điều chỉnh khá mạnh 

do sắp tiệm cận ngưỡng kháng cự mạnh 990. Bức tranh kết quả kinh 

doanh quý 2 cũng bước vào giai đoạn cuối, các mã có kết quả kinh 

doanh khả quan cũng đã được phản ánh vào giá, một số mã vốn hóa 

lớn sẽ công bố kết quả trong thời gian tới cũng sẽ ảnh hưởng lớn tới 

chỉ số. 

Ngân hàng: VCB, BID, VIB

Cảng biển: HAH

Khác: FPT,VEA
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Top 10 tăng giá nhiều nhất
Mã CK %  thay đổi Giá đóng cửa Mã CK %  thay đổi Giá đóng cửa
PIT 24.55% 4.40                      VIS -29.79% 21.15                  
TMT 14.29% 6.30                      PTC -19.47% 7.60                    
LM8 13.69% 21.55                    PDN -18.49% 104.40                
CDC 13.57% 14.00                    DHC -16.95% 43.95                  
TGG 11.22% 2.94                      SSC -14.52% 85.40                  
CCL 10.76% 5.76                      SRC -14.35% 21.60                  
BBC 10.28% 61.30                    TEG -13.93% 6.39                    
DXV 10.00% 2.80                      SMA -11.03% 14.50                  
PAN 8.90% 29.20                    THI -10.36% 33.80                  
PHR 8.88% 59.70                    EMC -9.60% 12.50                  

Top 10 tăng giá nhiều nhất
Mã CK %  thay đổi Giá đóng cửa Mã CK %  thay đổi Giá đóng cửa
LM7 30.19% 5.30                      VLA -26.67% 21.00                  
D11 30.14% 14.60                    THS -23.08% 11.70                  
ALT 30.09% 11.30                    BBS -20.43% 9.30                    
PPP 26.32% 11.40                    ACM -20.00% 0.50                    
VMS 20.00% 7.00                      DL1 -18.92% 33.30                  
QHD 18.75% 16.00                    DIH -18.85% 24.40                  
HLY 17.95% 39.00                    PJC -18.84% 36.10                  
MDC 16.90% 7.10                      PDC -17.65% 5.10                    
PHN 16.67% 19.80                    NHP -16.67% 0.60                    
VCM 16.30% 22.70                    MEC -16.00% 2.50                    

Top 10 tăng giá nhiều nhất
Mã CK %  thay đổi Giá đóng cửa Mã CK %  thay đổi Giá đóng cửa
FRC 42.20% 10.00                    TLI -103.13% 6.50                    
PMJ 41.67% 7.00                      SCO -64.71% 5.60                    
SCC 40.00% 1.20                      ATA -50.00% 0.30                    
ABR 33.33% 8.60                      HLA -50.00% 0.30                    
PXM 33.33% 0.20                      BTH -36.25% 10.90                  
V11 33.33% 0.20                      HBD -35.12% 27.70                  
VIH 30.13% 16.00                    BHK -33.64% 14.70                  
BKH 28.50% 29.10                    THW -32.14% 14.80                  
EIN 27.27% 3.20                      KIP -31.58% 12.50                  
BEL 26.95% 10.30                    UPC -29.17% 12.40                  

THỐNG KÊ TOP CỔ PHIẾU SÀN HSX
Top 10 giảm giá nhiều nhất

Top 10 giảm giá nhiều nhất

THỐNG KÊ TOP CỔ PHIẾU SÀN UPCOM
Top 10 giảm giá nhiều nhất

THỐNG KÊ TOP CỔ PHIẾU SÀN HNX
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HSX HNX UPCOM
900.00         (92.00)               17.80                               

5.20             4.00                  1.00                                 
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Mã CK
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SHB

PVI

PD

NDN

Mã CK
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VGS

NTP

Mã CK
VTP

QNS
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ICC

Mã CK
BSR

VEA

ACV

HND

OIL

Tổng KLGD ròng (triệu CP)

Top 5 mua ròng

(30,4)

2,039,230                               70,4

1,334,580                               

Sàn HSX

154,8

 KLGD ròng (CP) 

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI Giao dịch khối ngoại
Tổng GTGD ròng (tỷ đồng)

 KLGD ròng (CP)  GTGD ròng (nghìn đồng) 

(556,100)                                 (6,1)

(116,200)                                 (2,4)

(261,400)                                 (2,1)

(9,797,487)                              (206,1)

(1,692,170)                              (131,2)

456,400                                  3,1

47,100                                    1,8

118,900                                  1,5

67,000                                    

(1,730,670)                              (38,2)

(1,6)

Sàn UPCOM
Top 5 mua ròng

(97,300)                                   (1,1)

(1,078,700)                              (12,7)

Top 5 bán ròng

 GTGD ròng (Tỷ đồng) 

6,079,000                               390,6

2,937,200                               225,1

 GTGD ròng (nghìn đồng) 

196,120                                  

 KLGD ròng (CP) 

765,310                                  84,2

(2,043,120)                              

Top 5 mua ròng

(152,600)                                 (9,2)

(46,400)                                   

Top 5 bán ròng
 KLGD ròng (CP)  GTGD ròng (nghìn đồng) 

 KLGD ròng (CP)  GTGD ròng (nghìn đồng) 

(4,456,278)                              (104,9)

Sàn HNX

(5,926,890)                              (9,1)

15,5

1,1

134,781                                  19                                                

348,400                                  11                                                

777,800                                  6,1

(39,500)                                   (3,2)

56,900                                    1,6

31,400                                    1,4

Top 5 bán ròng
 KLGD ròng (CP)  GTGD ròng (nghìn đồng) 

(84,100)                                   (1,3)
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KHUYẾN CÁO

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Hội sở Sàn giao dịch Láng Hạ

Tầng 16, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, 101 Láng Hạ, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

 Q. Đống Đa, Hà Nội  Tel: (024) 3562 4626 máy lẻ 366/368

Tel: (024) 35624626;  Fax: (024) 35624628

Chi nhánh Đà Nẵng Chi nhánh Hải Phòng

17 Đặng Tử Kính, Q. Hải Châu, TP.Đà Nẵng Phòng 131-132, Tầng 1, Tòa nhà Thành Đạt 1, Số 3 Lê Thánh Tông,

 Ngô Quyền, TP.Hải Phòng

Tel: (0511) 3653992;  Fax: (0511) 3653991 Tel: (031) 3569190;  Fax: (031) 3569191

Chi nhánh Bắc Ninh Chi nhánh Thái Bình

10 Nguyễn Đăng Đạo, Tiền An, TP.Bắc Ninh 399 Lê Quý Đôn, TP.Thái Bình

Tel: (0241) 3893088;  Fax: (0241) 3893087 Tel: (036) 6255556;  Fax: (036) 6255557

Chi nhánh Huế Chi nhánh Vũng Tàu

38 Bến Nghé, Phường Phú Hội, TP.Huế 229 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.Thắng Tam, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.Vũng Tàu

Tel: (054) 3831133 Fax: (054) 3831656 Tel: (064) 3543166;  Fax: (064) 3543168

                                                            Phòng Phân Tích

                                                            Tầng 16, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

                                                            Điện thoại: (04) 35624626     số máy lẻ: 135

                                                            Email: cf-hanoi@abs.vn                                  www.abs.vn

Sàn giao dịch Hoàng Cầu

Tầng 1 Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, 

Hà Nội

Tel: (024) 3562 4626  máy lẻ: 366/368

Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh

P102, Tòa nhà Smart View, 161-165 Trần Hưng Đạo,

Q1, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (08) 38389655;  Fax: (08) 38389656

Bản tin Thị trường Chứng khoán Tuần của ABS tổng hợp và đưa ra những khuyến nghị đầu tư mang tính chất tham khảo, nhằm hỗ trợ khách hàng. ABS 

không có bất cứ cam kết hay đảm bảo gì đối với tính chính xác của các thông tin đồng thời không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại nào liên quan đến 

việc khai thác thông tin từ bản tin Thị trường Chứng khoán Tuần này.

Phòng Phân Tích

Tầng 16, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống 

Đa, Hà Nội

Điện thoai: (04) 35624626   số máy lẻ: 135

Email: cf-hanoi@abs.vn         www.abs.vn
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